
STT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Chức vụ Địa chỉ Căn cứ tính hỗ trợ
Mức hỗ 

trợ/ tháng
Thành tiền Ghi chú

1 Hòa Thị Lý 26/10/1980 Hiệu trưởng

Xã Nhật Tân - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

2 Phạm Thị Thùy 14/01/1970 Phó HT

Xã Quang Minh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

3 Đặng Thị Liêm 24/02/1972 Phó HT

thị trấn Gia Lộc - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

4 Ph¹m ThÞ H¶i 26/03/1968 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

5 Tiªu ThÞ Hoa 01/01/1985 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

6 NguyÔn ThÞ HuÕ 01/10/1978 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

7 Vò ThÞ HuyÒn 03/11/1978 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

8 Vò Thị Thu H¬ng 28/12/1976 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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9 Ph¹m ThÞ Liªn 25/10/1987 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

10 Vò ThÞ Mai 13/07/1987 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

11 §Æng ThÞ Nguyªn 15/10/1987 Giáo viên

Xã Đoàn Thượng - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

12 T¨ng ThÞ Ph¬ng 27/06/1986 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

13 V¬ng ThÞ Quy 16/12/1977 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

14 Vò ThÞ Sang 23/02/1974 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

15 TrÇn ThÞ TÊm 09/01/1975 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

16 Ph¹m ThÞ  Thuý 28/07/1972 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

17 Vò ThÞ Th 16/05/1984 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

18 Ph¹m ThÞ YÕn 13/05/1986 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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19 Vò ThÞ  YÕn 26/08/1987 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

20 NguyÔn ThÞ Trang 28/03/1992 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

21 NguyÔn ThÞ H¶i 05/06/1989 Giáo viên

Xã Hồng Hưng - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

22 NguyÔn ThÞ Huª 09/3/1985 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

23 Vò ThÞ YÕn 02/01/1995 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

24 Vũ Thị Thủy 27/02/1990 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

25 Nguyễn Thị Huệ 13/11/1989 Giáo viên

Xã Hồng Hưng - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

26 Phạm Thị Hương 10/09/1986 Giáo viên

Xã Hồng Hưng - huyện 

Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

27 Nguyễn Thị An 07/08/1988 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

28 Vũ Thị Sen 24/10/1996 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000
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29 Hà Thị Dung 13/11/1992 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

30 Nguyễn Thị Xuân 20/12/1992 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

31 Phạm Thị Quyên 12/09/1975 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

32 Vũ Thị Liên 21/01/1999 Giáo viên

Xã Thống Kênh - 

huyện Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương

Theo NQ số 24/2023/NQ-HĐND

ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương

1,000,000 1,000,000

Tổng cộng 32,000,000

Số tiền ghi bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Thị Hải Yến Bùi Thị Hải Yến

Thống Kênh, ngày 24 tháng 01 năm 2024
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